
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-NC 

V/v đăng ký viên chức tham dự 
kỳ thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức lên huấn 
luyện viên chính (hạng II) 

 

Bình Định, ngày        tháng       năm 2020 

 
 

 
                                                            Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

Căn cứ Công văn số 3539/BVHTTDL-TCTDTT ngày 25/9/2020 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
viên chức lên huấn luyện viên chính (hạng II) năm 2020;  

Trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Nội vụ, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Định đăng ký 04 huấn luyện viên của Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa và 
Thể thao Bình Định được tham dự kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
lên huấn luyện viên chính do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

  (Có danh sách cụ thể kèm theo Công văn này) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quan tâm xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh; 
- Sở Văn hóa và Thể thao; 
- Sở Nội vụ; 
- CVP, PVP VX; 
- Lưu: VT, K5, K12. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 
 

 



Cơ quan: UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ 

đào tạo 

chuyên môn 

TDTT

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Trình 

độ tin 

học

Trình độ 

bồi 

dưỡng 

chuyên 

môn theo 

chức 

danh 

HLVC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Bùi Trung Hiếu 07/10/ 1974
Giám

đốc

Trung tâm 

Võ thuật 

cổ truyền

Bình Định

12 năm 3,66 V.10.01.03
Cử nhân 

TDTT
 C

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ 

HLV 

chính

Đề án Bảo tồn 

và phát huy 

Võ cổ truyền 

giai đoạn 2016 

- 2020, định 

hướng đến 

năm 2030

Huấn luyện đội 

tuyển Bình 

Định thi đấu 

giành 06 HCV 

tại Giải Vô địch 

Võ cổ truyền 

toàn quốc năm 

2008

Chứng chỉ ngoại 

ngữ tương 

đương cấp độ 

B1 theo khung 

tham chiếu Châu 

Âu trở lên quy 

định tại Thông 

tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT

Mẫu 4

Ghi 

chú

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI, XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

 TỪ HUẤN LUYỆN VIÊN (HẠNG III) LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH (HẠNG II) NĂM 2020

Ngày tháng

năm sinh

(Kèm theo Công văn số                /UBND-NC  ngày          tháng       năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định)

TT Họ và tên

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ hạng 

(kể cả 

thời gian 

giữ hạng 

hoặc 

hạng 

tương 

đương)

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh huấn luyện viên chính 

(HLVC)

Thuộc đối 

tượng được 

miễn thi Ngoại 

ngữ (ghi rõ lý 

do) 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Mức lương hiện 

hưởng

Thành tích 

huấn luyện 

theo tiêu 

chuẩn  chức 

danh HLVC

Thuộc 

đối 

tượng 

được 

miễn 

thi Tin 

học 
(ghi rõ 

lý do) 

Tên đề án, 

công trình, 

văn bản 

chuyên môn 

TDTT

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

1



Nam Nữ
Hệ số 

lương

Mã số 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ 

đào tạo 

chuyên môn 

TDTT

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Trình 

độ tin 

học

Trình độ 

bồi 

dưỡng 

chuyên 

môn theo 

chức 

danh 

HLVC

Ghi 

chú

Ngày tháng

năm sinh

TT Họ và tên

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ hạng 

(kể cả 

thời gian 

giữ hạng 

hoặc 

hạng 

tương 

đương)

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của 

chức danh huấn luyện viên chính 

(HLVC)

Thuộc đối 

tượng được 

miễn thi Ngoại 

ngữ (ghi rõ lý 

do) 

Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký thi

Mức lương hiện 

hưởng

Thành tích 

huấn luyện 

theo tiêu 

chuẩn  chức 

danh HLVC

Thuộc 

đối 

tượng 

được 

miễn 

thi Tin 

học 
(ghi rõ 

lý do) 

Tên đề án, 

công trình, 

văn bản 

chuyên môn 

TDTT

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

2 Trần Duy Linh 01/6/1974

Phó

Giám

đốc

Trung tâm 

Võ thuật 

cổ truyền

Bình Định

12 năm 3,33 V.10.01.03

- Cử nhân 

TDTT

- Thạc sỹ 

Giáo dục học

Cử 

nhân
B

Chứng chỉ 

HLV 

chính

Đề tài nghiên 

cứu khoa học  

cấp tỉnh "Điều 

tra, sưu tầm để 

phục hồi Thập 

bát ban binh 

khí võ cổ 

truyền Bình 

Định"

Huấn luyện đội 

tuyển Việt Nam 

giành 24 HCV 

tại Giải Vô địch 

Thế giới Võ cổ 

truyền Việt 

Nam lần thứ II 

năm 2018

Có bằng đại học 

thứ hai là bằng 

ngoại ngữ

3 Phạm Thị Ngãi 20/5/ 1979

Phó

Giám

đốc

Trung tâm 

Huấn 

luyện và 

Thi đấu 

thể thao

17 năm 3,99 V.10.01.03

- Cử nhân 

TDTT

- Thạc sỹ 

Giáo dục học

B1
CNTT 

cơ bản

Chứng chỉ 

HLV 

chính

Kế hoạch 

Huấn luyện 

đội năng khiếu 

điền kinh Bình 

Định năm 

2019

Huấn luyện đội 

năng khiếu 

Điền kinh tham 

gia thi đấu Giải 

các lứa tuổi trẻ 

toàn quốc năm 

2019, đạt 02 

huy chương 

Bạc 

Cấp độ B1 theo 

khung tham 

chiếu Châu Âu 

trở lên quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT

4 Nguyễn Thành Sơn 10/3/1970

Phó

Giám

đốc

Trung tâm 

Huấn 

luyện và 

Thi đấu 

thể thao

14 năm 3,99 V.10.01.03

- Cử nhân 

TDTT

- Thạc sỹ 

Giáo dục học

C     B

Chứng chỉ 

HLV 

chính

Kế hoạch 

Tuyển chọn và 

huấn luyện bộ 

môn 

Taekwondo 

Trường Năng 

khiếu Thể thao 

Bình Định

Đội Taekwondo 

tham gia Giải 

vô địch các lứa 

tuổi trẻ toàn 

quốc năm 2018 

đạt 01 HCV, 01 

HCB, 02 HCĐ

Chứng chỉ ngoại 

ngữ tương 

đương cấp độ 

B1 theo khung 

tham chiếu Châu 

Âu trở lên quy 

định tại Thông 

tư số 

01/2014/TT-

BGDĐT

2
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